
Tuần 19 (Từ ngày 15/01 đến ngày 19/01/2024)     Lớp 5A5 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng 

 

 

 

 

 

Hai 

15/01 

Sáng 

1 73 Chào cờ 

Sơ kết thi đua học kì I. Triển khai kế hoạch 

học kì II 

Tham gia tìm hiểu vệ sinh ATTP, cam kết 

thực hiện vệ sinh ATTP;  

CĐ: Tìm hiểm văn hóa ngày Tết cổ 

truyền; Mùa xuân tình bạn 

 

2 37 Tập đọc Người công dân số Một BGĐT 

3 91 Toán Diện tích hình thang BGĐT 

4 19 Kĩ thuật Nuôi dưỡng gà BGĐT 

Chiều 

5 19 Lịch sử Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ BGĐT 

6 19 Đạo đức Em yêu quê hương (tiết 1) BGĐT 

7 91 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT; BP 

     

 

 

 

 

 

Ba 

16/01 

Sáng 

1 19 Âm nhạc 
Học hát: Hát mừng  

(Dân ca Tây Nguyên) 

 

2 74 Thư viện Đọc sách thư viện 
Sách, 

truyện 

3 35 TLV Luyện tập tả người (dựng đoạn MB) BGĐT 

4 92 Toán Luyện tập  BGĐT 

Chiều 

5 37 LT&C Câu ghép BGĐT 

6 92 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT; BP 

7 37 Tiếng Anh 
Unit 11: What's the matter with you? - 

Lesson 2 

 

8 37 GDTC 
Trò chơi: “Đua ngựa” và “Lò cò tiếp 

sức” 

 

 

 

 

 

Tư 

17/01 

Sáng 

1 38 Tập đọc Người công dân số Một (tiếp theo) BGĐT 

2 93 Toán Luyện tập chung BGĐT; BP 

3  Khoa học Dung dịch 
BGĐT; đồ 

dùng TN 

4 75 HĐNGCK 
HĐNGCK: PT TNTT: PT TNTT do con 

vật 

BGĐT 

Chiều 

5 19 Mĩ thuật 
Trang trí sân khấu và sáng tác câu 

chuyện 

 

6 93 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT; BP 

7 37 Tin học 
Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang 

trình chiếu (tiết 1) 
 

8 37 TALK Unit 11.2: What's the matter with you?  

 

 Sáng 1 38 GDTC 
Tung và bắt bóng – Trò chơi: “Bóng 

chuyền sáu” 

 



 

 

 

Năm 

18/01 

2 38 LT&C Cách nối các vế câu ghép BGĐT 

3 94 Toán Hình tròn. Đường tròn BGĐT 

4 38 Tin học 
Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang 

trình chiếu (tiết 2) 
 

Chiều 

5 19 Địa lí Châu Á BGĐT 

6 19 Chính tả 
Nghe – viết: Nhà yêu nước Nguyễn Trung 

Trực. 

BGĐT 

7 94 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT; BP 

8 38 Tiếng Anh 
Unit 11: What's the matter with you? - 

Lesson 3 
 

 

 

 

 

 

Sáu 

19/01 

Sáng 

1 38 TLV Luyện tập tả người (dựng đoạn KB) BGĐT 

2 38 TALK Unit 11.2: What's the matter with you?  

3 95 Toán Chu vi hình tròn BGĐT 

4 19 Kể chuyện Chiếc đồng hồ BGĐT 

Chiều 

5 36 Khoa học Sự biến đổi hóa học BGĐT 

6 95 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BP 

7 76 SHL Sinh hoạt lớp – Ngày hội khéo tay hay làm  

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:  30 

- Số lượt sử dụng BGĐT:  25  

 

 
 

Ngày 11  tháng 01 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

Lê Thị Đoan Trang 

 


